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    TOØA AÙN NHAÂN DAÂN            COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

          THÀNH PHỐ G                               Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc 

     TỈNH KIÊN GIANG 

 

Số: 04/2019/QĐDS-ST 

Ngày  14/03/2019 
V/v: “Yêu cầu tuyên bố một người chết” 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ G 

 

Với thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

- Chủ tọa phiên họp: Bà Huỳnh Thị Thùy Linh - Thẩm phán 

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên họp: Bà Võ Thị Hồng Diễm - Thư ký 

Tòa án, Tòa án nhân dân thành phố G. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố G tham gia phiên họp: Bà 

Danh Tường Vi - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 14 tháng 03 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố G 

mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 09/2018/TLST-

DS, ngày 08 tháng 06 năm 2018 về yêu cầu tuyên bố một người đã chết theo Quyết 

định mở phiên họp số: 01/2019/QĐPH-DS, 
 
ngày 27 tháng 02 năm 2019. 

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:  Chị Huỳnh Ngọc C, sinh năm 

1986 (có mặt). 

Địa chỉ: Số 13/337D tổ 6, khu phố Ô, phường H, thành Phố G, tỉnh Kiên 

Giang. 

Yêu cầu anh Nguyễn Hoài H địa chỉ cuối cùng Số 13/337D tổ 6, khu phố 

Ô, phường H, thành Phố G, tỉnh Kiên Giang đã chết. 

2. Những vấn đề cụ thể yêu cầu Toà án giải quyết: 

Chị Huỳnh Ngọc C trình bày: Vào tháng 08/2014al chồng tôi là anh 

Nguyễn Hoài H, sinh năm 1983 có làm nghề ngư phủ làm thuê cho chị Lê Thị D là 

chủ tàu. Trong quá trình khai thác đánh bắt hải sản tại vùng biển Cà Mau. Ngày  

10/01/2015 thì tôi nH được tin anh H bị tay nạn trong lúc đánh bắt té rơi xuống 
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biển. Sau nhiều ngày tìm kiếm không được thì thuyền trưởng anh Nguyễn Văn H 

có trình báo với Đồn biên phòng Tây Yên. Sau khi bị tai nạn đến nay không có tin 

tức gì đối với anh Nguyễn Hoài H. Nay chị  Huỳnh Ngọc C yêu cầu tuyên bố ông 

Nguyễn Hoài H đã chết.  

NHẬN ĐỊNH 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ việc dân sự, và 

căn cứ kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án nhân dân thành phố G nhận định: 

1. Về quan hệ pháp luật và thẩm quyền giải quyết của Tòa án: 

Người yêu cầu chị Huỳnh Ngọc C yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Nguyễn 

Hoài H đã chết. Trong quá trình thu thập chứng cứ bà Huỳnh Ngọc C là vợ của anh 

Nguyễn Hoài H có đăng ký kết hôn số 03, quyển số 01 ngày 26/04/2004. Căn cứ 

theo quy định tại khoản 1 Điều 391 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 thì chị C là vợ 

của anh H được quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố anh H là đã chết và yêu cầu này 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố G theo quy định tại 

khoản 4 Điều 27; khoản 2 Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 

2. Về yêu cầu của đương sự: 

 Người yêu cầu chị Huỳnh Ngọc C trình bày: Vào tháng 01/2015 chồng tôi 

là anh Nguyễn Hoài H, sinh năm 1983 có làm nghề ngư phủ có làm thuê cho chị Lê 

Thị D là chủ tàu. Trong quá trình khai thác đánh bắt hải sản tại vùng biển Cà Mau. 

Ngày  10/01/2015 thì tôi nhận được tin anh H bị tay nạn trong lúc đánh bắt té rơi 

xuống biển. Sau nhiều ngày tìm kiếm không được đến ngày 18/01/2015 thuyền 

trưởng anh Nguyễn Văn H có trình báo với Đồn biên phòng Tây Yên thuộc Bộ chỉ 

huy bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang lập biên bản. Sau khi bị tai nạn đến nay gia 

đình không nhận tin tức gì đối với anh Nguyễn Hoài H. Do đó, chị  Huỳnh Ngọc C 

yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Nguyễn Hoài H đã chết.  

Trong quá trình giải quyết vụ án: Tòa án có tiến hành thu thập chứng cứ 

lấy lời khai ông Nguyễn Văn X (S) là cha ruột của anh H, ông Xinh thừa nhận con 

ông là Nguyễn Hoài H làm nghề ngư phủ và bị tai nạn khi đang đánh bắt hải sản 

vào khoảng tháng 01/2015. Khi hay tin xảy ra tai nạn đến nay ông và gia đình 

không có tin tức gì đối với anh H và ông cũng đồng ý để chị C là vợ của anh H yêu 

cầu Tòa án tuyên bố anh H đã chết. 
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Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố G tham gia phiên họp phát 

biểu ý kiến: Đề nghị chấp nhận yêu cầu của chị Huỳnh Ngọc C, tuyên bố anh 

Nguyễn Hoài H là đã chết. Ngày 10/01/2015 là thời điểm biết được tin tức cuối 

cùng của anh H nên căn cứ theo quy định tại Điều 68 và Điều 71 của Bộ luật dân 

sự năm 2015 thì ngày chết của ông H được xác định là ngày 11/01/2017. 

Xét thấy, căn cứ theo lời trình bày của đương sự và xác minh của UBND 

phường H; ông Nguyễn Văn X là cha ruột anh H và chủ tàu cá bà Lê Thị D vào 

tháng 01 năm 2015 anh Nguyễn Hoài H đi làm ngư phủ và bị tai nạn khi đang đánh 

bắt hải sản tại vùng biển Cà Mau đến nay anh H đã biệt tích 04 năm, mặc dù chị C 

đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật 

nhưng vẫn không có tin tức xác thực là anh H còn sống. Căn cứ quy định tại khoản 

1 Điều 68; điểm c khoản 1 Điều 71 của Bộ luật dân sự năm 2015, Tòa án nhân dân 

thành phố G có đủ cơ sở để tuyên bố ông Nguyễn Hoài H là đã chết. 

Ngày chết của anh nguyễn Hoài H được xác định là ngày đầu tiên kế tiếp 

ngày kết thúc thời hạn 02 năm, kể từ ngày tai nạn kết thúc là ngày 10/01/2015. Do 

đó, ngày chết của anh Nguyễn Hoài H được xác định là ngày 11 thàng 01 năm 

2017. 

Về lệ phí việc dân sự: Chị Huỳnh Ngọc C phải chịu 200.000 đồng (Hai 

trăm nghìn đồng).  

QUYẾT ĐỊNH: 

 

- Căn cứ khoản 4 Điều 27; khoản 2 Điều 35; 361; 370; 371; 372; 391 và 

Điều 393 Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015 

- Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 71 và Điều 72 Bộ luật dân sự năm 2015. 

- Căn cứ nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng 

án phí, lệ phí tòa án. 

1. Chấp nH đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự của chị Huỳnh Ngọc C. 

Tuyên bố anh Nguyễn Hoài H, sinh năm 1983, nơi cư trú cuối cùng: Số 

13/337D tổ 6, khu phố Ô, phường H, thành phố G, tỉnh Kiên Giang, là đã chết. 

Ngày chết của anh Nguyễn Hoài H là ngày 11 tháng 01 năm 2017. 
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Khi quyết định của Tòa án tuyên bố anh nguyễn Hoài H đã chết có hiệu lực 

thì quan hệ về hôn nhân, gia đình và các quan hệ nhân thân khác của anh H được 

giải quyết như đối với người đã chết. 

Quan hệ tài sản của anh H được giải quyết như đối với người đã chết; tài 

sản của anh H được giải quyết theo quy định của pháp luật về thừa kế. 

2. Chị Huỳnh Ngọc C phải chịu lệ phí sơ thẩm là 200.000 đồng (Hai trăm 

nghìn đồng), được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0004687 

ngày 15/05/2018 của Chi cục thi hành án Dân sự thành phố G. Hoàn trả cho chị 

Huỳnh Ngọc C số tiền tạm ứng án phí còn thừa 100.000 đồng. 

3. Các đương sự có quyền các kháng cáo quyết định trong thời hạn bảy 

ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định. 

                                                                                                              THAÅM PHAÙN  

Nôi nhaän: 

- VKSND TP.G                     

- CQTHA TP.G 

- Người yêu cầuï 

- UBND phường H 

- Löu                                                            

 

                               Huỳnh Thị Thùy Linh 


